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Ôn tập chủ đề "My family (Gia đình)" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. “Mother” nghĩa là gì?

A. Bố B. Mẹ C. Anh trai D. Ông

Câu 2. Nối từ với nghĩa:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. father

2. brother

3. sister

4. grandmother

Cột B

a. chị/em gái

b. bà

c. anh/em trai

d. bố

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 3. “Who's that?” – “___ my brother.”

A. He's B. She's C. They're D. I'm

Câu 4. “Who's that?” – “ (1) …………………… 's my sister.”

Câu 5. Nghe và chọn từ đúng:

�
A. grandfather B. grandmother C. mother D. father

Câu 6. Sắp xếp thành câu đúng:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) father

b) my

c) is

d) This

Thứ tự đúng:

Câu 7. “How old is your brother?” – “He's ten years old.” là câu trả lời đúng.

Đúng Sai

— HẾT —
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